
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và 

công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 288/TTr-SNV ngày 

25/5/2022, Tờ trình số 294/TTr-SNV ngày 26/5/2022, Tờ trình số 296/TTr-SNV 

ngày 26/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 820.000.000 đồng (Tám 

trăm hai mươi triệu đồng) cho các Vận động viên, Huấn luyện viên có Vận động 

viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA 

Games 31) (có danh sách kèm theo). 



 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong 

danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 
 

Đỗ Minh Tuấn 



 

 

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

1. Môn Điền kinh - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Quách Thị Lan 

HCV Chạy 400m rào nữ 30.000.000 

HCV Chạy 400m tiếp sức nữ  30.000.000 

HCB Chạy 400m tiếp sức hỗn hợp nữ 20.000.000 

HCĐ Chạy 400m cá nhân nữ 10.000.000 

2.  Quách Công Lịch 
HCB Chạy vượt rào 400m nam 20.000.000 

HCB Chạy 4 x 400m tiếp sức nam 20.000.000 

3.  Lê Văn Thao HCĐ Chạy 10.000m nam 10.000.000 

Tổng cộng 140.000.000 

 

 



 

 

b. Huấn luyện viên 

 

TT Họ và tên HLV Trực tiếp  

huấn luyện VĐV 
Thành tích  Nội dung thi Tiền thưởng 

(đồng) 

1  Lưu Văn Hùng 
Quách Thị Lan 

HCV(100%30.000.000) Chạy 400m rào nữ 30.000.000 

HCV(50%30.000.000) 
Chạy 400m tiếp sức 

nữ  
15.000.000 

HCB(50%20.000.000) 
Chạy 400m tiếp sức 

hỗn hợp nữ 
10.000.000 

HCĐ(50%10.000.000) 
Chạy 400m cá nhân 

nữ 
5.000.000 

Lê Văn Thao HCĐ(50%10.000.000) Chạy 10.000m nam 5.000.000 

2 Nguyễn Mạnh Hiếu Quách Công Lịch 
HCB(100%20.000.000) 

Chạy 4 x 400m tiếp 

sức nam 
20.000.000 

HCB(100%20.000.000) Chạy 10.000m nam 20.000.000 

Tổng cộng 105.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 140.000.000 + 105.000.000  = 245.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) 

 



 

 

2. Môn Taekwondo - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 
 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

(đồng) 

 1 Nguyễn Thị Hương HCV Hạng cân 73kg nữ 30.000.000 

2 Phạm Ngọc Châm HCB Hạng cân 57kg nữ 20.000.000 

Tổng cộng 50.000.000 

 

b. Huấn luyện viên 
 

TT Họ và tên HLV Trực tiếp huấn 

luyện VĐV 

Thành tích Nội dung thi Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Trọng Cường 
Nguyễn Thị 

Hương 

HCV(100%30.000.000) Hạng cân 73kg nữ 30.000.000 

2  Nguyễn Văn Hoan Phạm Ngọc Châm HCB(100%20.000.000) Hạng cân 57kg nữ 20.000.000 

Tổng cộng 50.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 50.000.000 + 50.000.000  = 100.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) 

 

 



 

 

3. Môn Vật - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

(đồng) 

 1 Đặng Thị Linh HCV Vật tự do nữ hạng cân76kg 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

b. Huấn luyện viên 

 

TT Họ và tên HLV Trực tiếp huấn luyện 

VĐV 

Thành tích Nội dung thi Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Minh Dương Đặng Thị Linh HCV(100%30.000.000) 
Vật tự do nữ hạng 

cân76kg 
30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 30.000.000 + 30.000.000  = 60.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

 

 



 

 

 

 

4. Môn Boxing - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 
 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

(đồng) 

 1 Trần Thị Linh HCV Hạng cân 60kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

b. Huấn luyện viên 

 

TT Họ và tên HLV 
Trực tiếp huấn luyện 

VĐV 
Thành tích  Nội dung thi 

Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Vũ Thái Hoàng Trần Thị Linh HCV(100%30.000.000) Hạng cân 60kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 30.000.000 + 30.000.000  = 60.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

 

 



 

 

5. Môn Judo - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

(đồng) 

 1 Hoàng Thị Tình HCV Hạng cân 48kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

b. Huấn luyện viên 

 

TT Họ và tên HLV 
Trực tiếp huấn luyện 

VĐV 
Thành tích  Nội dung thi 

Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Bùi Thị Hoà Hoàng Thị Tình HCV(100%30.000.000) Hạng cân 48kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 30.000.000 + 30.000.000  = 60.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

 

 

 

 



 

 

 

6. Môn Lặn - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

(đồng) 

 
1 Cao Thị Duyên 

HCV 100m chân vịt đôi 30.000.000 

HCV Tiếp sức 4x100m 30.000.000 

Tổng cộng 60.000.000 

 

b. Huấn luyện viên 

 

TT Họ và tên HLV Trực tiếp huấn luyện 

VĐV 

Thành tích Nội dung thi Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Phạm Tuấn Anh Cao Thị Duyên 

HCV(100%30.000.0000) Lặn 100m chân vịt 

đôi 

30.000.000 

HCV(100%30.000.0000) Lặn tiếp sức 

4x100m 

30.000.000 

Tổng cộng 60.000.000 

Tổng tiền thưởng: 60.000.000 + 60.000.000  = 120.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) 

 



 

 

 

7. Môn Muay - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng (đồng) 

 

1 Nguyễn Thị Phương Hậu HCV Hạng cân 63,5kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

b. Huấn luyện viên 

TT Họ và tên HLV 
Trực tiếp huấn luyện 

VĐV 
Thành tích  Nội dung thi 

Tiền thưởng 

(đồng) 

1 
Nguyễn Minh 

Sơn 

Nguyễn Thị Phương 

Hậu 
HCV(100%30.000.0000) Hạng cân 63,5kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 30.000.000 + 30.000.000  = 60.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

 

 

 

 



 

 

8. Môn Vovinam - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng 

 (đồng) 

 
1 Lê Thị Hiền HCV Hạng cân 60kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

b. Huấn luyện viên 

TT Họ và tên HLV 
Trực tiếp huấn 

luyện VĐV 
Thành tích  Nội dung thi 

Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Ngọc Hài Lê Thị Hiền HCV(100%30.000.0000) Hạng cân 60kg nữ 30.000.000 

Tổng cộng 30.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 30.000.000 + 30.000.000  = 60.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

9. Môn Cầu mây - Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) 

a. Vận động viên 

TT Họ và tên Thành tích Nội dung thi 
Tiền thưởng (đồng) 

 

1 Lê Anh Tuấn HCĐ Đội tuyển 3 nam 10.000.000 

Tổng cộng 10.000.000 



 

 

b. Huấn luyện viên 

TT Họ và tên HLV 
Trực tiếp huấn luyện 

VĐV 
Thành tích  Nội dung thi 

Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Vũ Lan Phương Lê Anh Tuấn HCĐ(100%10.000.000) Đội tuyển 3 nam 10.000.000 

Tổng cộng 10.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 10.000.000 + 10.000.000  = 20.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) 

 

 10. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, tham gia thi 

đấu môn Bóng đá nam tại SEA Games 31, vị trí thủ môn dự phòng được nhận Huy chương Vàng môn Bóng đá nam cùng đội 

tuyển U23 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

11. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) cho 03 Huấn luyện viên Thanh Hóa, 

đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện các vận động viên Đội tuyển Quốc gia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 

(SEA Games 31) 
 

TT Họ và tên HLV Thành tích nổi vật  Tiền thưởng 

(đồng) 

 
1. 

Nguyễn Đình Hùng, Huấn 

luyện viên Đội tuyển Quốc gia 

môn vật. 

Đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện vận động viên Đội 

tuyển Quốc gia môn Vật tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31 (SEA Games 31). 

5.000.000 

2. 

Nguyễn Văn Hùng, Huấn 

luyện viên Trưởng Đội tuyển 

Quốc gia môn Pencak silat. 

Đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện vận động viên Đội 

tuyển Quốc gia môn Pencak silat tại Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

5.000.000 



 

 

3. 

Trần Văn Sỹ, Huấn luyện viên 

Đội tuyển Quốc gia môn điền 

kinh. 

Đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện vận động viên Đội 

tuyển Quốc gia môn điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

5.000.000 

Tổng cộng 15.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 15.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn). 
 

12. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) cho 03 Vận động viên quê hương 

Thanh Hóa đang thi đấu tại các Câu lạc bộ Bóng đá trong nước, thuộc thành phần Đội tuyển U23 Việt Nam đạt Huy chương 

Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) 
 

TT Họ và tên Quê quán Đơn vị Thành tích nổi vật Tiền thưởng 

(đồng) 

 
1. Lê Văn Xuân 

Xã Quảng Ngọc, 

huyện Quảng Xương 
Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội 

Đạt Huy chương Vàng môn 

Bóng đá Nam tại Đại hội 

Thể thao Đông Nam Á lần 

thứ 31 (SEA Games 31).   

5.000.000 

2. Vũ Tiến Long Thành phố Sầm Sơn  Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội 5.000.000 

3. Nguyễn Trọng Long 

Phường Quảng 

Thành, thành phố 

Thanh Hoá 

Câu lạc bộ Bóng đá thành 

phố Hồ Chí Minh 
5.000.000 

Tổng cộng 15.000.000 

 

Tổng tiền thưởng: 15.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn)./. 
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